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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN XUÂN LỘC      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH ĐỒNG NAI                                    
 

Bản án số: 114/2023/HS-ST 

Ngày: 14-6-2023 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trần Trƣờng Phát. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phạm Quang Nghĩa. 

    2. Ông Nguyễn Lƣơng Khoa. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Phƣơng Thảo - Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Xuân Lộc. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Công Văn - Kiểm sát viên. 

  Vào ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án 

hình sự thụ lý số: 182/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thị L, sinh năm 1967 tại Bình Thuận; Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú: Khu phố L, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố N, thị 

trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 02/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn D (chết) và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1929; Chồng: ông Nguyễn 

Xuân Ú, sinh năm 1964; Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh 

năm 2002; Tiền án: Không; 

Tiền sự: 02 (tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 110557/QĐ-

XPVPHC ngày 26/7/2021, Công an phường P, thành phố P, tỉnh Bình Thuận xử 

phạt số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản” vào ngày 22/7/2021; 

tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2372/QĐ-XPVPHC ngày 

07/8/2022, Công an thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận xử phạt số tiền 

1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản” vào ngày 31/7/2021);  

Nhân thân:  

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 101/2022/HS-PT ngày 31/8/2022, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án nhưng được khấu trừ 

thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2022 đến ngày 27/01/2022. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Di%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BA%ADm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201929
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20%C3%9Ac%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20%C3%9Ac%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số 232A/2022/HS-ST ngày 20/12/2022, Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án 

số 101/2022/HS-PT ngày 31/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, buộc 

bị cáo Nguyễn Thị L phải chấp hành chung cho cả hai bản án là 01 năm 09 tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2022 đến ngày 27/01/2022. 

Bị cáo đang chấp hành án tại Phân trại số 5, Trại giam T (Z30D)từ ngày 

21/12/2022. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

- Bị hại: Công ty cổ phần T1; Địa chỉ: Số A T, phường T, Quận A, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Nguyễn Tuấn H, sinh năm 1994; 

Nơi cư trú: Ấp D, xã G, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 04/7/2022 của 

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần T1). (Vắng) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Xuân Ú, sinh năm 

1965; Nơi cư trú: Khu phố L, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. (Vắng) 

- Người làm chứng:Chị Lê Thị Kim N1, sinh năm 1992; Nơi cư trú: Ấp T, 

xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. (Vắng) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ, ngày 01/7/2022, Nguyễn Thị L điều khiển xe mô tô 

biển số 86B6-018.76 đi đến cửa hàng “B" thuộc ấp T, xã X, huyện X, tỉnh Đồng 

Nai để mua một số đồ dùng cá nhân. Trong quá trình lựa chọn hàng hóa, Nguyễn 

Thị L nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong cửa hàng. Lợi dụng lúc các nhân viên 

của cửa hàng không để ý, Nguyễn Thị L đã lấy trộm 10 lọ nước yến sào Sanvinest 

và 01 chai sữa bột pha sẵn Ensure rồi cất giấu vào túi vải màu đen đang đeo trên 

người. Khi Nguyễn Thị L đang tính tiền một số sản phẩm khác thì bị nhân viên 

của cửa hàng “Bách Hóa X” nghi ngờ kiểm tra và phát hiện nên nhân viên của cửa 

hàng đã trình báo Công an xã X đến lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện X tiếp nhận xử lý.   

Tại bản kết luận định giá tài sản số 26/KL-HĐĐG ngày 13/7/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện X kết luận: 10 

lọ nước yến sào hiệu Sanvinest (loại 70ml/lọ), có giá trị: 10 lọ x 39.000 đồng/lọ = 

390.000 đồng và 01 chai sữa bột pha sẵn hiệu Ensure (loại 237ml/chai) có giá trị 

38.000 đồng. Tổng giá trị của tài sản như trên là: 428.000 đồng. 

Vật chứng vụ án: 10 lọ nước yến sào hiệu Sanvinest; 01 chai sữa bột pha 

sẵn hiệu Ensure; 01 xe mô tô biển số 86B6-018.76 và 01 túi vải màu đen.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20128%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20128%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20D%E1%BB%91c%20M%C6%A1%202,%20x%C3%A3%20Gia%20T%C3%A2n%201,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20D%E1%BB%91c%20M%C6%A1%202,%20x%C3%A3%20Gia%20T%C3%A2n%201,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20%C3%9Ac%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh%20thu%E1%BB%99c%20%E1%BA%A5p%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh%20thu%E1%BB%99c%20%E1%BA%A5p%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
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   Bản cáo trạng số 132/CT-VKSXL ngày 03/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Xuân Lộc truy tố bị cáo Nguyễn Thị Loan về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận:  

Nguyễn Thị L đang có 02 tiền sự, về hành vi “Trộm cắp tài sản”, vào ngày 

01/7/2022, tại ấp T, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai đã có hành vi lén lút trộm cắp 

10 lọ nước yến sào hiệu Sanvinest (loại 70ml/lọ) trị giá 390.000 đồng và 01 chai 

sữa bột pha sẵn hiệu Ensure (loại 237ml/chai) trị giá 38.000 đồng của Công ty cổ 

phần T1 với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là: 428.000 đồng. Tại phiên tòa bị 

cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố. Tuy 

nhiên, qua các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ và tranh tụng tại phiên tòa đã đủ cơ 

sở kết luận bị cáo đã có hành vi trộm cắp tài sản. Tài liệu chứng cứ thu thập hoàn 

toàn khách quan, đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn 

Thị L về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình 

sự. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Phạm tội gây thiệt hại không lớn; phạm tội 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tài sản đã thu hồi trả cho bị hại. 

Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 173; điểm h 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị 

cáo Nguyễn Thị L từ 10 đến 12 tháng tù. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp 

hành hình phạt chung theo quy định pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Tuấn H là người đại diện theo ủy 

quyền của bị hại đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì thêm về 

dân sự.   

Vật chứng vụ án đã được xử lý trong quá trình điều tra nên không đề nghị 

giải quyết. 

Bị cáo Nguyễn Thị L tự bào chữa: Bị cáo đã thành thật hối lỗi về hành vi 

của mình, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về lo cho người 

con bị bệnh tâm thần. Bị cáo chỉ cần Hội đồng xét xử làm rõ vì sao không tính 

tiền mà phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Anh Nguyễn Tuấn H là người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại 

phiên tòa nhưng quá trình điều tra thể hiện Công ty cổ phần T1 đã thu hồi được tài 

sản nên Công ty không yêu cầu gì về dân sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện X, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện X, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20D%E1%BB%91c%20M%C6%A1%202,%20x%C3%A3%20Gia%20T%C3%A2n%201,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20D%E1%BB%91c%20M%C6%A1%202,%20x%C3%A3%20Gia%20T%C3%A2n%201,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
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tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị L không thừa nhận đã thực hiện hành 

vi lấy trộm 10 lọ nước yến sào hiệu Sanvinest và 01 chai sữa bột pha sẵn hiệu 

Ensure như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố, bị cáo cho rằng lời khai của bị cáo do 

Cơ quan điều tra lập là không phù hợp với diễn biến hành vi của bị cáo. Bị cáo ký 

và viết vào bản khai mà không được nghe đọc nội dung, ngoài ra bị cáo còn bị ép 

buộc khai và ký tên. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị L thừa nhận các bản tự khai 

lập ngày 01/7/2022 là do bị cáo tự viết, không bị ai ép buộc khai, nội dung bản tự 

khai là đúng với diễn biến của sự việc.  

Mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội và không thừa nhận lời 

khai của bị cáo tại các bản khai do Cơ quan điều tra Công an huyện X lập, nhưng 

qua lời khai của bị cáo thể hiện tại các bản tự khai và các lời khai khác do Công 

an xã X lập vào ngày 01/7/2022 hoàn toàn phù hợp với tài liệu chứng cứ do Cơ 

quan điều tra Công an huyện X lập và phù hợp với lời khai của đại diện hợp pháp 

của bị hại và của người làm chứng. Như vậy đã đủ cơ sở kết luận, vào ngày 

01/7/2022, tại ấp T, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai bị cáo Nguyễn Thị L đã có 

hành vi lén lút trộm cắp 10 lọ nước yến sào hiệu Sanvinest và 01 chai sữa bột pha 

sẵn hiệu Ensure trị giá 428.000 đồng của Công ty Cổ phần T1.  

Bị cáo Nguyễn Thị L đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

trộm cắp tài sản, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính 

mà bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác. Hành vi 

của bị cáo Nguyễn Thị L đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội: bị cáo là công dân có đủ khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, nhưng chỉ vì cần có tiền để chi 

tiêu cho gia đình và bản thân mà bị cáo đã có hành vi trộm cắp tài sản của người 

khác. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn trật tự tại địa 

phương. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt tù nghiêm khắc tương xứng với hành 

vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự là: Tại cơ quan điều tra bị cáo thành khẩn khai báo; phạm tội nhưng gây 

thiệt hại không lớn; phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo là phụ nữ, 

lớn tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp 

luật hạn chế. Do đó, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm h khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[5] Bị cáo đang chấp hành hình phạt tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 

232A/2022/HS-ST ngày 20/12/2022, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn


 

5 

Bình Thuận xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 09 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 101/2022/HS-PT ngày 31/8/2022 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải chấp hành 

chung cho cả hai bản án là 01 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi 

hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2022 đến 

ngày 27/01/2022. Nay bị cáo Nguyễn L bị đưa ra xét xử về tội đã phạm trước khi 

có bản án này, nên Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó 

quyết định hình phạt chung theo quy định tại khoản 1 Điều 56 và Điều 55 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 là phù hợp. 

[6] Vật chứng vụ án:  

Đối với 10 lọ nước yến sào hiệu Sanvinest và 01 chai sữa bột pha sẵn hiệu 

Ensure là tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần T1 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện X đã trao trả cho Công ty Cổ phần T1 là phù hợp. 

Đối với xe mô tô biển số 86B6-018.76 là tài sản hợp pháp của ông Nguyễn 

Xuân Ú là chồng của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện X đã trao trả cho ông Nguyễn Xuân Ú. 

Đối với túi vải màu đen là tài sản cá nhân của bị cáo Nguyễn Thị L không 

liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện X 

đã trả lại cho bị cáo là phù hợp.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Tuấn H là người đại diện hợp pháp 

của bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì khác nên không 

xem xét giải quyết. 

[8] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự; điểm h khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 56 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị L 07 (Bảy) tháng tù. 

Tổng hợp với hình phạt 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù tại Bản án hình sự 

sơ thẩm số 232A/2022/HS-ST ngày 20/12/2022 của Tòa án nhân dân thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải chấp hành hình phạt 

chung là 02 (Hai) năm 04 (Bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 21/12/2022 

nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/01/2022 đến ngày 

27/01/2022. 

- Căn cứ vào Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Loan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20%C3%9Ac%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20%C3%9Ac%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20%C3%9Ac%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20D%E1%BB%91c%20M%C6%A1%202,%20x%C3%A3%20Gia%20T%C3%A2n%201,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
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Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Thị L được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ 

ngày tuyên án. Công ty Cổ phần T1 và ông Nguyễn Xuân Ú được quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án.  

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Xuân Lộc; 

- Công an huyện Xuân Lộc; 

- CCTHADS huyện Xuân Lộc; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Hồ sơ thi hành án; 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Trần Trƣờng Phát  

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Th%C3%A0nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Loan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20B%C3%A1ch%20H%C3%B3a%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20%C3%9Ac%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20L%E1%BA%ADp%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn

